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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày        tháng 10 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả giải Karatedo vô địch các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2025, Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch tổ chức giải Karatedo vô địch các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2025. 

Giải được tổ chức từ ngày 11/10 – 13/10/2025, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

thể thao tỉnh Hưng Yên với sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ 16 đơn vị 

trong toàn tỉnh, tranh tài ở 28 nội dung thi đấu. 

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, Giải đã kết thúc thành công tốt đẹp, 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả Giải, cụ thể như sau: 

I. 
GIẢI CÁ NHÂN 

Họ và tên Đơn vị 

1. Đối kháng nam hạng cân dưới 30 kg, từ 10 – 11 tuổi 

Huy chương vàng Cao Duy Trường Võ đường Đức Lâm 

Huy chương bạc Lê Đức Bình Xã Việt Yên 

Huy chương đồng Nguyễn Phương Nam CLB Xã Việt Tiến 

Huy chương đồng Nguyễn Thành An Võ đường Đức Lâm 

2. Đối kháng nam hạng cân dưới 34 kg, từ 10 – 11 tuổi 

Huy chương vàng Hoàng Việt Long Xã Việt Yên 

Huy chương bạc Lê Hải Nam Xã Việt Yên 

Huy chương đồng Nguyễn Gia Minh Võ đường Đức Lâm 

3. Đối kháng nam hạng cân dưới 38 kg, từ 10 – 11 tuổi 

Huy chương vàng Nguyễn Mạnh Tấn Xã Việt Yên 

Huy chương bạc Chu Bin Tơn Xã Tiên Lữ 

Huy chương đồng Đỗ Minh Quân Xã Yên Mỹ 

Huy chương đồng Đỗ Tùng Lâm Xã Việt Yên 

4. Đối kháng nam hạng cân trên 42 kg, từ 10 – 11 tuổi 

Huy chương vàng Nguyễn Đăng Hiếu  Phường Hồng Châu 

Huy chương bạc Phạm Hoàng Gia Xã Tiên Lữ 

Huy chương đồng Vũ Đình Bảo Xã Việt Yên 

Huy chương đồng Đỗ Hải Nam Xã A Sào 

5. Đối kháng nữ hạng cân dưới 30 kg, từ 10 – 11 tuổi 

Huy chương vàng Nguyễn Bảo Trâm Xã Phạm Ngũ Lão 



Huy chương bạc Nguyễn Minh Châu CLB Karatedo Xã Việt Tiến 

Huy chương đồng Nguyễn Khánh Ly Võ đường Đức Lâm 

6. Đối kháng nữ hạng cân dưới 34 kg, từ 10 – 11 tuổi 

Huy chương vàng Vũ Kim Anh Xã Tân Thuận 

Huy chương bạc Nguyễn Vũ Thảo Nhi Võ đường Đức Lâm 

Huy chương đồng Lý Hoài Trang Võ đường Đức Lâm 

7. Đối kháng nữ hạng cân dưới 38 kg, từ 10 – 11 tuổi 

Huy chương vàng Nguyễn Vũ Hải Yến Xã Yên Mỹ 

Huy chương bạc Nguyễn Yến Nhung Xã Yên Mỹ 

Huy chương đồng Vũ Thị Phương Anh Võ đường Đức Lâm 

8. Đối kháng nữ hạng cân dưới 42 kg, từ 10 – 11 tuổi 

Huy chương vàng Nguyễn Song Thư Xã Yên Mỹ 

Huy chương bạc Nguyễn Thị Quỳnh Chi Võ đường Đức Lâm 

Huy chương đồng Lê Thị Bảo Châm CLB Karatedo Xã Việt Tiến 

9. Đối kháng nữ hạng cân trên 42 kg, từ 10 – 11 tuổi 

Huy chương vàng Nguyễn Minh Tâm CLB Karatedo Xã Việt Tiến 

Huy chương bạc Chu Khánh Ly Võ đường Đức Lâm 

Huy chương đồng Vũ Đỗ Phương Nhi Xã Tiên Lữ 

10. Đối kháng nam hạng cân dưới 42 kg, từ 12 – 14 tuổi 

Huy chương vàng Nguyễn Đức Minh Hiếu Xã Tiên Lữ 

Huy chương bạc Đặng Bùi Thiên Sơn Xã Tiên Lữ 

Huy chương đồng Dương Chí Huy Võ đường Đức Lâm 

Huy chương đồng Nguyễn Chí Dũng Xã Việt Yên 

11. Đối kháng nam hạng cân dưới 46 kg, từ 12 – 14 tuổi 

Huy chương vàng Tạ Hồng Quân Võ đường Đức Lâm 

Huy chương bạc Trần Minh  Phương Võ đường Đức Lâm 

Huy chương đồng Nguyễn Vũ Quang Minh Xã Tân Hưng 

Huy chương đồng Nguyễn Tùng Lâm Xã Phạm Ngũ Lão 

12. Đối kháng nam hạng cân dưới 50 kg, từ 12 – 14 tuổi 

Huy chương vàng Phạm Trường Giang Võ đường Đức Lâm 

Huy chương bạc Trần Đức Thế Xã Hoàng Hoa Thám 

Huy chương đồng Nguyễn Quốc Trọng Xã Tiên Lữ 

Huy chương đồng Phạm Minh Truyền Xã Phạm Ngũ Lão 

13. Đối kháng nam hạng cân dưới 54 kg, từ 12 – 14 tuổi 

Huy chương vàng Nguyễn Hải Lâm Xã Việt Yên 

Huy chương bạc Lê Hoàng Phong Xã Việt Yên 

Huy chương đồng Nguyễn Nhật Minh Phường Hồng Châu 

Huy chương đồng Bùi Đăng Tuấn Xã Quỳnh Phụ 

14. Đối kháng nam hạng cân dưới 58 kg, từ 12 – 14 tuổi 



Huy chương vàng Đào Long Nhật Xã Tiên Lữ 

Huy chương bạc Phạm Tùng Lâm CLB Karatedo Xã Việt Tiến 

Huy chương đồng Vũ Tuấn Hưng Xã Việt Yên 

Huy chương đồng Nguyễn Quốc Bảo Võ đường Đức Lâm 

15. Đối kháng nữ hạng cân dưới 40 kg, từ 12 – 14 tuổi 

Huy chương vàng Phạm Thị Yến Nhi Võ đường Đức Lâm 

Huy chương bạc Nguyễn Khánh Hòa Xã Yên Mỹ 

Huy chương đồng Bùi Trần Trà My Xã Tiên Lữ 

 Trần Ngọc Vân Xã Hưng Hà 

16. Đối kháng nữ hạng cân dưới 44 kg, từ 12 – 14 tuổi 

Huy chương vàng Nguyễn Thị Phương Hà Xã Tiên Lữ 

Huy chương bạc Mai Thị Bảo An Xã Hoàng Hoa Thám 

Huy chương đồng Đỗ Ngọc Hà Vy Phường Hồng Châu 

Huy chương đồng Vũ Thị Yến Vy Xã Tân Thuận 

17. Đối kháng nữ hạng cân dưới 48 kg, từ 12 – 14 tuổi 

Huy chương vàng Đặng Bùi Quỳnh Như Xã Tiên Lữ 

Huy chương bạc Vũ Thị Phương Anh Xã Hoàng Hoa Thám 

Huy chương đồng Phạm Thị Hà Như Xã Tân Thuận 

Huy chương đồng Phạm Thị Đào Phường Hồng Châu 

18. Đối kháng nữ hạng cân dưới 52 kg, từ 12 – 14 tuổi 

Huy chương vàng Nguyễn Phương Hà Võ đường Đức Lâm 

Huy chương bạc Nguyễn Trà My Võ đường Đức Lâm 

Huy chương đồng Đỗ Linh Phương Xã Tiên Lữ 

19. Đối kháng nam hạng cân dưới 50 kg, 15 tuổi trở lên 

Huy chương vàng Lưu Tuấn Hùng Xã Việt Yên 

Huy chương bạc Cao Xuân Dương Võ đường Đức Lâm 

Huy chương đồng Nguyễn Danh Long CLB Karatedo Xã Việt Tiến 

20. Đối kháng nam hạng cân dưới 54 kg, 15 tuổi trở lên 

Huy chương vàng Nguyễn Tùng Dương Xã Việt Yên 

Huy chương bạc Hoàng Tùng Lâm Xã Hoàng Hoa Thám 

Huy chương đồng Thiều Quang Văn Võ đường Đức Lâm 

21. Đối kháng nam hạng cân dưới 58 kg, 15 tuổi trở lên 

Huy chương vàng Đặng Hùng Dũng Võ đường Đức Lâm 

Huy chương bạc Đồng Nghĩa Bình Võ đường Đức Lâm 

Huy chương đồng Phùng Văn Tài Xã Việt Yên 

22. Đối kháng nam hạng cân dưới 62 kg, 15 tuổi trở lên 

Huy chương vàng Phạm Minh Dũng CLB Karatedo Xã Việt Tiến 

Huy chương bạc Lê Trung Kiên Phường Hồng Châu 

Huy chương đồng Đỗ Minh Hiếu Xã Tân Thuận 



23. Đối kháng nam hạng cân dưới 66 kg, 15 tuổi trở lên 

Huy chương vàng Nguyễn Trường Giang Xã Việt Yên 

Huy chương bạc Nguyễn Hữu Đạt Võ đường Đức Lâm 

Huy chương đồng Nguyễn Đức Anh Tuấn Xã Hưng Hà 

24. Đối kháng nam hạng cân dưới 74 kg, 15 tuổi trở lên 

Huy chương vàng Nguyễn Văn Thạo Xã Việt Yên 

Huy chương bạc Nguyễn Bật Hải An Phường Hồng Châu 

25. Đối kháng nữ hạng cân dưới 44 kg, 15 tuổi trở lên 

Huy chương vàng Nguyễn Thị Quỳnh Chi Võ đường Đức Lâm 

Huy chương bạc Nhữ Thị Huyền Xã Phạm Ngũ Lão 

26. Đối kháng nữ hạng cân dưới 48 kg, 15 tuổi trở lên 

Huy chương vàng Lê Ngọc Lan Võ đường Đức Lâm 

Huy chương bạc Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Xã Quỳnh Phụ 

Huy chương đồng Lưu Khánh Linh Phường Hồng Châu 

27. Đối kháng nữ hạng cân dưới 52 kg, 15 tuổi trở lên 

Huy chương vàng Nguyễn Thúy Hường Võ đường Đức Lâm 

Huy chương bạc Vũ Hải Hà Xã Hoàng Hoa Thám 

Huy chương đồng Nguyễn Thị Thùy Dương Xã Phạm Ngũ Lão 

28. Đối kháng nữ hạng cân dưới 56 kg, 15 tuổi trở lên 

Huy chương vàng Hoàng Thanh Chúc Võ đường Đức Lâm 

Huy chương bạc Hoàng Mai Võ đường Đức Lâm 

Huy chương đồng Trần Thị Thùy Linh Xã Phạm Ngũ Lão 

II. GIẢI TOÀN ĐOÀN 

Nhất  Võ đường Đức Lâm 

Nhì  Xã Việt Yên 

Ba  CLB Karate Xã Việt Tiến 

Ba  Xã Tiên Lữ 

 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở VHTTDL; 

- UBND xã, phường; 

- Các Câu lạc bộ võ Karate; 

- Lưu: VT, QLTDTT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thiệp 
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